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1 50523984 Nguyễn Phúc Lộc 12/08/2002 Nam Bà Rịa - 
Vũng Tàu K12ĐN02-01 2483

2 51039901 Thạch Bùi Xuân Nghĩa 09/09/2002 Nam Bạc Liêu K12ĐN02-02 2484

3 51038376 Lê Trường Thịnh 03/08/1992 Nam Bình Định K12ĐN02-03 2485

4 51038381 Lê Minh Hoan 10/01/1990 Nam Bình Định K12ĐN02-04 2486

5 50522976 Trần Tuấn Đạt 13/08/1997 Nam Bình Thuận K12ĐN02-05 2487

6 50522965 Trương Lưu Anh Quốc 03/11/1995 Nam Bình Thuận K12ĐN02-06 2488

7 50522968 Bùi Xuân An 02/01/1998 Nam Bình Thuận K12ĐN02-07 2489

8 51039750 Hà Minh Nhường 06/06/1996 Nam Cần Thơ K12ĐN02-08 2490

9 91232396 Hà Ngọc Hiền 04/01/1998 Nữ Cần Thơ K12ĐN02-09 2491

10 50525291 Nguyễn Văn Ngọc 15/09/1993 Nam Cần Thơ K12ĐN02-10 2492

11 50522303 Trần Thanh Hùng 05/08/1995 Nam Đắk Lắk K12ĐN02-11 2493

12 51038604 Hoàng Văn Thắng 10/11/2000 Nam Đắk Lắk K12ĐN02-12 2494

13 51038669 Nguyễn Quốc Toàn 30/03/2001 Nam Đắk Lắk K12ĐN02-13 2495

14 51039125 Nguyễn Văn Quyết 22/08/1999 Nam Đồng Nai K12ĐN02-14 2496

15 50523766 Phan Thế Hoàng 22/10/2001 Nam Đồng Nai K12ĐN02-15 2497

16 50522005 Trần Minh Ngọc 10/05/2000 Nam Gia Lai K12ĐN02-16 2498

17 50524913 Phạm Duy 01/10/1995 Nam Kiên Giang K12ĐN02-17 2499

18 51039579 Đỗ Bình 30/12/2002 Nam Kiên Giang K12ĐN02-18 2500

19 50519499 Trương Thị Thúy 20/10/2004 Nữ Quảng Bình K12ĐN02-19 2501

20 91224066 Phan Thị Vân 23/04/2002 Nữ Quảng Bình K12ĐN02-20 2502

21 50519245 Trần Thanh Huy 30/04/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-21 2503

22 50519354 Nguyễn Thanh Quyền 20/03/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-22 2504

23 50519270 Phan Xuân Bắc 02/09/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-23 2505

24 50519484 Nguyễn Văn Sỷ 07/11/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-24 2506

25 50519645 Phạm Chí Linh 12/04/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-25 2507

26 51037586 Võ Quang Quý 30/03/1993 Nam Quảng Bình K12ĐN02-26 2508

27 51037551 Phạm Văn Tình 15/12/1997 Nam Quảng Bình K12ĐN02-27 2509

28 51037475 Trần Văn Nam 16/03/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-28 2510

29 50519477 Lê Duẫn 04/11/1999 Nam Quảng Bình K12ĐN02-29 2511

30 50519726 Ngô Văn Tiến 10/11/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-30 2512

31 51037635 Trần Văn Toàn 15/08/1993 Nam Quảng Bình K12ĐN02-31 2513

32 50519370 Trần Đức Tài 18/09/1999 Nam Quảng Bình K12ĐN02-32 2514

33 50519589 Nguyễn Chí Tôn 25/04/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-33 2515

34 50519276 Nguyễn Công Đăng 01/03/1989 Nam Quảng Bình K12ĐN02-34 2516

35 50565301 Ngô Khắc Hồi 05/08/1995 Nam Quảng Nam K12ĐN02-35 2517

36 91226018 Võ Thị Hồng Thu 09/12/1999 Nữ Quảng Nam K12ĐN02-36 2518

37 91226049 Nguyễn T. Thùy Nhung 27/04/2003 Nữ Quảng Nam K12ĐN02-37 2519

38 51121576 Đặng Tuấn Vũ 18/06/1996 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-38 2520

39 91225228 Lê Thị Diệu Hoài 18/06/2002 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-39 2128

40 50520379 Lê Văn Tấn 13/06/1995 Nam Quảng Trị K12ĐN02-40 2521

41 50520127 Nguyễn Văn Sơn 28/02/1989 Nam Quảng Trị K12ĐN02-41 2522

42 50520370 Phan Văn Luyến 02/06/2003 Nam Quảng Trị K12ĐN02-42 2523

43 50520075 Ngô Văn Huấn 12/03/2003 Nam Quảng Trị K12ĐN02-43 2524

44 50520460 Nguyễn Văn Tịnh 20/03/1994 Nam Quảng Trị K12ĐN02-44 2525

45 51037842 Lê Văn Việt 08/08/2001 Nam Quảng Trị K12ĐN02-45 2526

46 51037848 Hồ Thanh Minh 01/05/1997 Nam Quảng Trị K12ĐN02-46 2527

47 50520341 Mai Văn Hào 02/12/2004 Nam Quảng Trị K12ĐN02-47 2528

48 50520009 Phan Đức Phong 12/11/1995 Nam Quảng Trị K12ĐN02-48 2529
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49 50520806 Phạm Việt Trung 23/02/2004 Nam Thừa Thiên Huế K12ĐN02-49 2530

50 50520839 Trịnh Công Sang 20/05/2003 Nam Thừa Thiên Huế K12ĐN02-50 2531

51 50524504 Lê Phúc Khánh 12/04/1991 Nam Vĩnh Long K12ĐN02-51 2532

52 51039403 Bành Ngọc Hải 18/06/2000 Nam Vĩnh Long K12ĐN02-52 2533


